	Thống kê
Tổng số 70 mô hình thuộc 05 nhóm, gồm: 
+ Nhóm I - Thủ tục hành chính, dịch vụ công và an sinh xã hội: 15 mô hình
+ Nhóm II - Phục vụ phát triển kinh tế: 25 mô hình
+ Nhóm III - Công dân số: 19 mô hình; 
+ Nhóm IV - Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu: 07 mô hình
+ Nhóm V - Chỉ đạo, điều hành: 04 mô hình.
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	I
	Nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công và an sinh xã hội

	1
	KIOS thông minh 
	Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát điểm đặt kiosk tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp xã; Sở Y tế rà soát tại cơ sở khám, chữa bệnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát tại khu, điểm du lịch; lập danh sách đơn vị có nhu cầu, số lượng thiết bị gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật, áp dụng hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kết nối kiosk với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và dịch vụ định danh, xác thực điện tử theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 367/2025/NĐ-CP và Nghị định 309/2026/NĐ-CP.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai kiosk toàn tỉnh, thẩm định phương án kỹ thuật, an toàn thông tin; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí hoặc phương án xã hội hóa, thuê dịch vụ theo quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công.
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an và doanh nghiệp cung cấp giải pháp kết nối kiosk với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, xác thực bằng thẻ căn cước, VNeID; việc triển khai thực hiện theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 367/2025/NĐ-CP và Nghị định 309/2026/NĐ-CP; Sở Tư pháp bảo đảm việc dùng kiosk không làm thay đổi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC.
Bước 4: Đơn vị đặt kiosk và UBND cấp xã bố trí đoàn viên thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng, Công an xã trực hướng dẫn trong giai đoạn đầu; niêm yết tài liệu hướng dẫn và số tổng đài hỗ trợ.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kết quả thí điểm (số lượt sử dụng, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg: 80% năm 2026, 90% năm 2030), tham mưu UBND tỉnh quyết định nhân rộng.
	
	

	2
	Triển khai các dịch vụ công chủ động tại địa phương
	Bước 1: Sở Tư pháp (kiểm soát TTHC) chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nội vụ, BHXH khu vực, Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ có thể cung cấp chủ động theo sự kiện cuộc đời (đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em; cấp căn cước khi đủ 14 tuổi; hưởng trợ cấp người cao tuổi; gia hạn giấy phép lái xe), trình UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an xác định nguồn dữ liệu kích hoạt từ CSDLQG về dân cư, dữ liệu hộ tịch, BHXH và điều kiện để hệ thống tự động phát hiện công dân đủ điều kiện hưởng dịch vụ.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấu hình quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh: hệ thống gửi thông báo qua VNeID, công dân xác nhận, cơ quan giải quyết trả kết quả điện tử mà không yêu cầu nộp hồ sơ.
Bước 4: UBND cấp xã thí điểm 3 đến 5 dịch vụ tại địa bàn có số lượng phát sinh lớn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi tỷ lệ công dân xác nhận, phản hồi.
Bước 5: Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh mở rộng danh mục hằng năm, gắn với mục tiêu đến năm 2027 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình theo Nghị quyết 258/NQ-CP.
	
	

	3
	Triển khai dịch vụ công phi địa giới hành chính tại địa phương
	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát danh mục TTHC có thể tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính và quy định chuyên ngành về thẩm quyền theo địa bàn; đề xuất phương án tiếp nhận tại một nơi, giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền, trả kết quả tại nơi công dân lựa chọn. Bám chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg: 100% TTHC, dịch vụ công được nộp hồ sơ “phi địa giới” trong năm 2026; đồng thời thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết 258/NQ-CP đến năm 2030 có 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ cấu hình luồng xử lý liên thông giữa các điểm tiếp nhận cấp xã và cơ quan giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an bảo đảm xác thực công dân, khai thác dữ liệu cư trú và trả kết quả điện tử qua VNeID cho thủ tục thực hiện ngoài địa bàn cư trú.
Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thí điểm với nhóm TTHC có số lượng hồ sơ lớn (hộ tịch, cư trú, đất đai, đăng ký kinh doanh); niêm yết công khai danh mục thủ tục không phụ thuộc địa giới.
Bước 5: Sở Tư pháp đánh giá tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận ngoài địa bàn cư trú, thời gian giải quyết, tham mưu UBND tỉnh nhân rộng toàn tỉnh.
	
	

	4
	Đồng bộ kết quả giải quyết TTHC trên VNeID và tái sử dụng kết quả, dữ liệu về thủ tục hành chính đã có trên VNeID
	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thống kê tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa, ký số trong Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; xác định nhóm kết quả được sử dụng lại nhiều lần.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn hóa mẫu kết quả điện tử (định dạng, chữ ký số, mã QR) đủ điều kiện đồng bộ; Sở Tư pháp rà soát giá trị pháp lý của bản điện tử theo Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với VNeID để đồng bộ kết quả lên tài khoản định danh điện tử của công dân; cấu hình tự động khai thác lại dữ liệu, kết quả đã có khi công dân thực hiện thủ tục tiếp theo, không yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có theo quy định. Thực hiện theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP; kể từ ngày 28/9/2026 áp dụng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.
Bước 4: Các sở chủ quản và UBND cấp xã thí điểm với giấy khai sinh, xác nhận cư trú, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 5: Sở Tư pháp đo lường tỷ lệ kết quả được đồng bộ và tỷ lệ TTHC được cắt giảm thành phần hồ sơ theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (50% năm 2026, 80% năm 2030); bám mục tiêu 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa, tái sử dụng đến năm 2027 theo Nghị quyết 258/NQ-CP.
	
	

	5
	Rà soát, tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã nơi có cơ quan ngành dọc đặt trụ sở để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và rà soát, bố trí chi nhánh, điểm tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương
	Bước 1: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát bộ máy, nhân sự, trụ sở, trang thiết bị và lưu lượng hồ sơ của Trung tâm và các điểm tiếp nhận cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bước 2: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Thuế tỉnh, BHXH khu vực, Hải quan và các cơ quan ngành dọc khác xác định địa bàn có trụ sở ngành dọc để bố trí Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc điểm tiếp nhận phù hợp, bảo đảm người dân không phải đi xa.
Bước 3: Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án tổ chức chi nhánh, điểm tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 367/2025/NĐ-CP và Nghị định 309/2026/NĐ-CP; Sở Tư pháp tham mưu quy chế phối hợp với cơ quan ngành dọc.
Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ kết nối toàn bộ điểm tiếp nhận vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, dùng chung một luồng hồ sơ điện tử, một bộ mã hồ sơ.
Bước 5: Sở Tư pháp đánh giá theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mạng lưới hằng năm.
	
	

	6
	Tái cấu trúc dịch vụ công, thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID thay thế việc xuất trình giấy tờ vật lý
	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát toàn bộ TTHC, xác định thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong CSDLQG về dân cư, CSDL định danh địa điểm, các CSDL quốc gia, chuyên ngành hoặc đã tích hợp trên VNeID theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 2: Sở Tư pháp tổng hợp phương án cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện nguyên tắc khai thác, tái sử dụng dữ liệu, không yêu cầu công dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có theo quy định tại Nghị định 69/2024/NĐ-CP, Nghị định 118/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 309/2026/NĐ-CP và Nghị định 326/2026/NĐ-CP. Kể từ ngày 28/9/2026 áp dụng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tái thiết kế biểu mẫu điện tử tự động điền từ dữ liệu; Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an bảo đảm dịch vụ khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử.
Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND cấp xã thí điểm với nhóm TTHC có số lượng hồ sơ lớn, công bố quy trình mới.
Bước 5: Sở Tư pháp đo lường tỷ lệ TTHC được cắt giảm thành phần hồ sơ theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (50% năm 2026, 80% năm 2030), cung cấp số liệu cắt giảm hằng tháng theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
	
	

	7
	Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thống kê, đo lường, giám sát và đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường số trên nền tảng VNeID gắn trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu với mức độ hài lòng trên VNeID
	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thống nhất tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia; công bố đầu mối tiếp nhận của từng sở, ngành, UBND cấp xã. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác tính năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng trên VNeID; thống nhất quy trình phân loại, chuyển xử lý và phản hồi theo thời hạn.
Bước 2: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình phân loại, chuyển xử lý, thời hạn phản hồi; gắn mã cán bộ, đơn vị xử lý với từng hồ sơ, từng phản ánh.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấu hình bộ chỉ số đo lường (thời gian xử lý, tỷ lệ đúng hạn, mức độ hài lòng) từ dữ liệu trên VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, hiển thị trên IOC tỉnh.
Bước 4: Sở Nội vụ tham mưu quy định gắn kết quả đo lường với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh công khai kết quả định kỳ; thực hiện mục tiêu đến năm 2030 theo Nghị quyết 258/NQ-CP: Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn quy định.
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	Triển khai mô hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao động được ký kết (đại lý dịch vụ công)
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ (quản lý bưu chính) chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh, Sở Tư pháp rà soát mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ bưu chính công ích, điểm giao dịch ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, ưu tiên xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Bước 2: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đại lý dịch vụ công theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 367/2025/NĐ-CP và Nghị định 309/2026/NĐ-CP, và Quyết định 826/QĐ-TTg; Sở Tài chính tham mưu kinh phí; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ký hợp đồng với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ theo đúng phạm vi, điều kiện và quy định pháp luật.
Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tập huấn nhân viên đại lý, cấp tài khoản, phân quyền trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Công an tỉnh hướng dẫn trang bị thiết bị đọc thẻ căn cước, xác thực VNeID.
Bước 4: UBND cấp xã thí điểm tại các xã xa Trung tâm Phục vụ hành chính công; công khai danh sách đại lý để người dân biết.
Bước 5: Sở Tư pháp đánh giá số hồ sơ tiếp nhận qua đại lý, chi phí, mức độ hài lòng, tham mưu UBND tỉnh nhân rộng.
	
	

	9
	Tích hợp ký số trên VNeID thay chữ ký tay trong thực hiện TTHC, dịch vụ công
	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát các TTHC, dịch vụ công yêu cầu chữ ký của công dân; xác định các bước có thể thay bằng ký số. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng miễn phí cho cá nhân trên VNeID phục vụ dịch vụ công trực tuyến, TTHC theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP; phối hợp hướng dẫn kỹ thuật tích hợp ký số VNeID vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, biểu mẫu điện tử và hệ thống chuyên ngành.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an hướng dẫn công dân đăng ký chữ ký số công cộng miễn phí trên VNeID theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP; tuyên truyền tại các điểm tiếp nhận và Công an cấp xã.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tích hợp dịch vụ ký số trên VNeID vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, biểu mẫu điện tử và các hệ thống chuyên ngành của tỉnh theo Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.
Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thí điểm với nhóm thủ tục hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp đo lường tỷ lệ hồ sơ được ký số trên tổng hồ sơ trực tuyến; đồng thời theo dõi chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg về tỷ lệ giao dịch điện tử được chứng nhận, xác nhận dữ liệu giao dịch giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên nền tảng VNeID đạt 50% vào năm 2030; tham mưu UBND tỉnh nhân rộng.
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	Khai thác thông tin về các giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID để áp dụng mức ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ
	Bước 1: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Thuế tỉnh rà soát danh mục TTHC được miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP (áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027). Điều kiện khuyến khích là công dân hoàn thành tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: (1) giấy khai sinh; (2) thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; (3) tài khoản hưởng an sinh xã hội; (4) số thuê bao di động; (5) sổ sức khỏe điện tử; đồng thời thực hiện TTHC trực tuyến đáp ứng điều kiện tại các phụ lục kèm theo Nghị quyết.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ cấu hình Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia tự động kiểm tra điều kiện tích hợp trên VNeID và áp mức miễn, giảm khi nộp hồ sơ; Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an cung cấp dịch vụ xác thực.
Bước 3: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực hướng dẫn điều chỉnh quy trình thu, hạch toán phí, lệ phí; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tập huấn cán bộ một cửa.
Bước 4: Công an tỉnh, UBND cấp xã tuyên truyền để công dân tích hợp đủ giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến để được hưởng ưu đãi.
Bước 5: Sở Tài chính theo dõi số hồ sơ được miễn, giảm, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất kiến nghị Chính phủ tiếp tục áp dụng sau khi Nghị quyết hết hiệu lực.
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	Khai thác, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID phục vụ chi trả các khoản trợ cấp, an sinh xã hội
	Bước 1: Sở Y tế, Sở Nội vụ theo lĩnh vực phụ trách chủ trì, phối hợp BHXH khu vực, Công an tỉnh rà soát, làm sạch danh sách đối tượng hưởng trợ cấp, hưu trí, đối chiếu với CSDLQG về dân cư; thống kê đối tượng chưa có tài khoản thanh toán. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an triển khai tính năng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP; nội dung về tài khoản hưởng an sinh xã hội được bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026; đồng thời hướng dẫn liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động theo quy định.
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hỗ trợ mở tài khoản tại xã, phường; Công an tỉnh hướng dẫn tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP và, kể từ ngày 28/9/2026, theo các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.
Bước 3: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực phối hợp đơn vị chi trả kết nối dữ liệu đối tượng để chuyển khoản trực tiếp; hướng dẫn xử lý trường hợp ủy quyền, người giám hộ.
Bước 4: UBND cấp xã thí điểm chi trả không dùng tiền mặt; theo dõi, hỗ trợ đối tượng chưa nhận được tiền.
Bước 5: Sở Y tế, Sở Nội vụ tổng hợp tỷ lệ chi trả qua tài khoản; theo dõi các chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg: tỷ lệ công dân có tài khoản hưởng an sinh xã hội đạt 50% năm 2026, 100% năm 2030; tỷ lệ người hưởng trợ cấp, lương hưu nhận qua tài khoản an sinh xã hội đạt từ 50% năm 2026, 100% năm 2030; đề xuất nhân rộng toàn tỉnh.
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	Triển khai trợ lý ảo (AI) hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp xã rà soát nhu cầu tra cứu nghiệp vụ của cán bộ cấp xã sau sắp xếp và nhu cầu hỏi đáp của người dân. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an tiếp nhận, triển khai trợ lý ảo dùng chung hỗ trợ dịch vụ công, TTHC theo Quyết định 826/QĐ-TTg; nhiệm vụ cấp Trung ương có thời hạn tháng 9/2026, sản phẩm là trợ lý ảo tích hợp trên VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bước 2: Sở Tư pháp xác định phạm vi nghiệp vụ: trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ tra cứu quy định, quy trình TTHC; trợ lý ảo hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ trên Cổng Dịch vụ công, VNeID; cung cấp dữ liệu TTHC của tỉnh cho kho tri thức.
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an tiếp nhận trợ lý ảo dùng chung tích hợp trên VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kho tri thức TTHC của tỉnh, không đầu tư hệ thống riêng.
Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và một số UBND cấp xã thí điểm; Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh quy chế sử dụng AI (kiểm tra kết quả trước khi áp dụng, không đưa dữ liệu mật vào hệ thống) theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá số lượt hỏi đáp, thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn, tham mưu UBND tỉnh nhân rộng.
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	Kiosk hành chính công tích hợp xác thực, định danh bằng thông tin công dân trong chip thẻ căn cước và VNeID
	Bước 1: TTHCC chủ trì, tham mưu, đề xuất lựa chọn một số xã/phường; đề xuất đầu tư mua thiết bị, kiosk (lập danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ, gửi Bộ Công an).
Bước 2: Rà soát, khảo sát, đánh giá các vị trí lắp đặt.
Bước 3: Bộ Công an cùng doanh nghiệp đồng hành tích hợp giải pháp vào hệ thống quản lý của UBND xã/phường.
Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền (bằng nhiều hình thức: huy động, bố trí nguồn lực đoàn viên thanh niên, chính quyền phường/xã… trực tại kiosk để hướng dẫn người dân) và có hướng dẫn cách thức sử dụng kiosk bằng tài liệu tại nơi đặt thiết bị (có tổng đài hỗ trợ 24/7).
Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng.
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	Trạm Công dân số đa tiện ích 24/7 trên nền VNeID và CSDLQG về dân cư
	Bước 1: Thành lập Tổ Dự án; Trung tâm Phục vụ HCC, Sở KH&CN, Công an tỉnh và các sở liên quan thống nhất phạm vi, 5 đến 10 dịch vụ tối thiểu và 1 đến 3 điểm thí điểm.
Bước 2: Khảo sát mặt bằng, điện, mạng, an ninh vật lý, khả năng tiếp cận; chốt cấu hình thiết bị (kiosk/terminal, đầu đọc CCCD, camera, scanner/máy in, POS, cabin y tế nếu có).
Bước 3: Tích hợp VNeID/CCCD + sinh trắc, DVC, OCR/sao y, chữ ký số, thanh toán, tra cứu và các dịch vụ y tế/giao thông/du lịch/dân sinh theo từng giai đoạn.
Bước 4: Kiểm thử ATTT, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khả năng phục vụ 24/7 và phương án khi mất mạng.
Bước 5: Vận hành thử 1 đến 3 Trạm trong 30 đến 45 ngày; bố trí lực lượng hướng dẫn giai đoạn đầu và tuyên truyền tới người dân.
Bước 6: Đánh giá lưu lượng, tỷ lệ hoàn tất, mức hài lòng, chi phí vận hành; đề xuất xã hội hóa/thuê dịch vụ và nhân rộng.
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	Hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến toàn trình (RAREdu)
	Bước 1: Sở GDĐT rà soát, tổng hợp hiện trạng toàn tỉnh về số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, tình hình sử dụng tài khoản VNeID của phụ huynh, hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở giáo dục và hiện trạng dữ liệu phục vụ tuyển sinh.
Bước 2: Thống nhất quy trình nghiệp vụ tuyển sinh đầu cấp, bao gồm các khâu đăng ký, tiếp nhận, phân tuyến, xét duyệt và nhập học, làm cơ sở triển khai trên môi trường số.
Bước 3: Ban hành Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trực tuyến toàn trình thông qua VNeID.
Bước 4: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn và vận hành thử hệ thống theo Kế hoạch tuyển sinh đã ban hành và kịch bản nghiệp vụ.
Bước 5: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến; bố trí lực lượng hỗ trợ trong thời gian tuyển sinh.
Bước 6: Chính thức tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh đầu cấp trên môi trường số theo Kế hoạch đã ban hành; theo dõi, đánh giá và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.
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	Nhóm phục vụ phát triển kinh tế 
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	Triển khai mô hình y tế thông minh
	- Rà soát thực trạng các phần mềm HIS và các phần mềm khác phục vụ khám chữa bệnh tại địa phương
- Chuẩn hóa 01 phần mềm HIS dùng chung, một tiêu chuẩn liên thông dữ liệu, một kho dữ liệu , một hạ tầng CNTT
-  Đặt đề bài theo mô hình 03 nhà ứng dụng dữ liệu Y tế, xây dựng bác sĩ ảo hỗ trợ chẩn đoán từ xa, kết hợp đặt lịch khám, mua thuốc trực tuyến,… trên nền tảng VNeID
- Thí điểm và nhân rộng mô hình Y tế thông minh trên toàn tỉnh giảm tải cho bác sĩ và tái sử dụng dữ liệu y tế.
- Sở Y tế rà soát, duy trì và hoàn thiện triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 (mốc hoàn thành được giao trước ngày 30/9/2025); triển khai, khai thác Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID theo Quyết định 826/QĐ-TTg, Quyết định 4048/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 và Quyết định 31/QĐ-BYT ngày 06/01/2026.
- Sở Y tế đo lường tỷ lệ cơ sở có bệnh án điện tử, tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, số xét nghiệm trùng lặp được cắt giảm; báo cáo UBND tỉnh nhân rộng
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	Triển khai nông nghiệp thông minh
	- Quy hoạch, định danh vùng trồng, khu vực sản xuất
- Xác định nhóm nông sản trọng tâm
- Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các thiết bị IoT để tự động hóa
- Truy xuất nguồn gốc trên nền tảng VNeID và liên kết giữa doanh nghiệp nông sản với doanh nghiệp logistic
- Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Công an tỉnh chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu vùng trồng, cơ sở sản xuất với dữ liệu địa điểm; thực hiện cấp mã định danh địa điểm đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, danh mục đối tượng định danh địa điểm theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP, phục vụ truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng trồng.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối dữ liệu OCOP, chăn nuôi, thú y, đất nông nghiệp vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; đo lường số vùng trồng được định danh, số sản phẩm truy xuất nguồn gốc trên VNeID
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	Triển khai mô hình logistics thông minh
	Bước 1: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp rà soát hạ tầng logistics (cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, kho bãi, tuyến vận tải) và các hệ thống dữ liệu hiện có; xác định nhóm dữ liệu cần liên thông gồm phương tiện, doanh nghiệp vận tải, hàng hóa và địa điểm kho bãi.
Bước 2: Sở Công Thương xác định nhóm dữ liệu cần liên thông: phương tiện, doanh nghiệp vận tải, hàng hóa, định danh địa điểm kho bãi, cảng, cửa khẩu theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (giao dịch thương mại điện tử và vận chuyển sử dụng dữ liệu địa điểm 80% năm 2026, 100% năm 2030).
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an kết nối dữ liệu phương tiện, người điều khiển với CSDLQG về dân cư, VNeID; ứng dụng định danh điện tử của doanh nghiệp trong đăng ký, kiểm soát ra vào cảng, kho.
Bước 4: Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp thí điểm nền tảng điều phối vận tải, kho bãi tại khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm với doanh nghiệp theo mô hình 3 nhà.
Bước 5: Sở Công Thương đánh giá thời gian thông quan, chi phí logistics, đề xuất nhân rộng.
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	Triển khai mô hình giao thông thông minh
	Bước 1: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh rà soát hệ thống camera giao thông, đèn tín hiệu, bãi đỗ, bến xe và dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên địa bàn.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an kết nối dữ liệu phương tiện, chủ xe, người lái với CSDLQG về dân cư; tích hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông báo vi phạm trên VNeID.
Bước 3: Công an tỉnh chủ trì kết nối, chia sẻ dữ liệu camera giao thông với CSDLQG về dân cư và IOC tỉnh theo phương án tại Quyết định 502/QĐ-TTg năm 2026; Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành hệ thống camera phục vụ mô hình đô thị thông minh theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 4: Sở Xây dựng phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại bãi đỗ xe, bến xe, xe buýt bằng thẻ căn cước, VNeID.
Bước 5: Công an tỉnh, Sở Xây dựng đánh giá tỷ lệ vi phạm được xử lý qua hệ thống, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, đề xuất nhân rộng.
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	Triển khai mô hình giáo dục thông minh
	Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát hạ tầng CNTT, phần mềm quản lý trường học, tỷ lệ giáo viên có chữ ký số tại các cơ sở giáo dục.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Công văn 7282/BGDĐT-GDPT ngày 11/11/2025 và Công văn 3665/BGDĐT-GDPT ngày 17/6/2026; Công an tỉnh phối hợp kết nối CSDL ngành giáo dục với CSDLQG về dân cư, VNeID.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND cấp xã triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến toàn trình sử dụng dữ liệu cư trú, học bạ số; đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt và ứng dụng thẻ căn cước trong trường học. Theo Quyết định 826/QĐ-TTg, tỷ lệ bệnh viện, trường học triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng thẻ căn cước thay thế thẻ BHYT, thẻ sinh viên đạt 50% năm 2026, 80% năm 2030.
Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo đưa chương trình phổ cập kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng vào 100% trường học theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg; thí điểm điểm danh, quản lý học sinh bằng định danh điện tử.
Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tỷ lệ học bạ số, hồ sơ tuyển sinh trực tuyến, đề xuất nhân rộng.
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	Triển khai mô hình thúc đẩy thương mại điện tử và chống thất thu thuế
	Bước 1: Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh rà soát hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; đối chiếu mã số thuế với số định danh cá nhân qua CSDLQG về dân cư.
Bước 2: Thuế tỉnh hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, kê khai, nộp thuế điện tử; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chỉ đạo mở tài khoản thanh toán định danh.
Bước 3: Sở Công Thương phối hợp Thuế tỉnh, Công an tỉnh kết nối dữ liệu sàn thương mại điện tử, ngân hàng, đơn vị vận chuyển với cơ quan thuế; định danh người bán bằng VNeID theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên sàn được định danh điện tử và kết nối thông tin với cơ quan thuế).
Bước 4: UBND cấp xã thí điểm tại các chợ, tuyến phố thương mại, khu du lịch; Sở Công Thương hỗ trợ đưa đặc sản, sản phẩm OCOP lên sàn.
Bước 5: Thuế tỉnh đánh giá số hộ sử dụng hóa đơn điện tử, số thu ngân sách tăng thêm, đề xuất nhân rộng.
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	Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
	Bước 1: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán và các điểm thu (viện phí, học phí, phí TTHC, chợ, bến xe, bãi đỗ) chưa chấp nhận thanh toán điện tử.
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chỉ đạo các ngân hàng, trung gian thanh toán phủ mã QR, thiết bị chấp nhận thanh toán; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tích hợp thanh toán phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công, VNeID theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (thanh toán trực tuyến trong dịch vụ công 60% năm 2026, 80% năm 2030).
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp các ngân hàng xác thực sinh trắc học tài khoản bằng thẻ căn cước, VNeID để phòng ngừa lừa đảo, tài khoản không chính chủ; mở rộng mô hình thẻ căn cước thay thẻ ngân hàng theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 4: UBND cấp xã thí điểm chợ 4.0, tuyến phố không dùng tiền mặt; Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thanh toán viện phí, học phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện, trường học theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 5: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực tổng hợp tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt, đề xuất nhân rộng.
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	Sàn lao động việc làm 
	Bước 1: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh rà soát dữ liệu người lao động, người thất nghiệp, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; làm sạch theo CSDLQG về dân cư.
Bước 2: Sở Nội vụ xây dựng hoặc kết nối sàn giao dịch việc làm trực tuyến của tỉnh với hệ thống của Bộ Nội vụ; Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an định danh người lao động, doanh nghiệp bằng VNeID theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp BHXH khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo kết nối dữ liệu bảo hiểm, đào tạo nghề để khớp nối cung cầu lao động; cung cấp thông tin việc làm trên VNeID.
Bước 4: Sở Nội vụ phối hợp Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp thí điểm phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
Bước 5: Sở Nội vụ đánh giá số lượt kết nối thành công, tỷ lệ lao động được tư vấn, đề xuất nhân rộng.
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	Truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất gắn với an toàn thực phẩm
	Bước 1: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, tiền chất, phụ gia thực phẩm; đối chiếu chủ cơ sở với CSDLQG về dân cư, gắn mã định danh địa điểm cơ sở theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP.
Bước 2: Sở Công Thương xây dựng quy trình khai báo, cập nhật dữ liệu mua bán, sử dụng hóa chất, tiền chất theo lô trên nền tảng số theo Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 và văn bản hướng dẫn thi hành.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ kết nối dữ liệu với Công an tỉnh, Sở Y tế phục vụ kiểm tra, truy xuất khi có sự cố an toàn thực phẩm; ứng dụng CSDL định danh địa điểm phục vụ quản lý ngành nghề, an ninh trật tự theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP.
Bước 4: Sở Công Thương thí điểm với nhóm hóa chất, tiền chất nguy cơ cao; tuyên truyền cơ sở tự nguyện khai báo.
Bước 5: Sở Công Thương đánh giá tỷ lệ cơ sở khai báo, số vụ việc phát hiện qua dữ liệu, đề xuất nhân rộng.
	
	

	10
	Triển khai giải pháp định danh tàu thuyền, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và gỡ thẻ vàng IUU
	Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh rà soát đội tàu cá, tình trạng đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác trên hệ thống VNFishbase; làm sạch dữ liệu chủ tàu, thuyền viên theo CSDLQG về dân cư.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường định danh tàu cá, chủ tàu gắn với VNeID; cập nhật dữ liệu giám sát hành trình (VMS), xuất nhập cảng trên hệ thống eCDT.
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử theo phạm vi, đối tượng và lộ trình quy định tại Thông tư 81/2025/TT-BNNMT; không ấn định mốc riêng của địa phương nếu chưa có căn cứ hướng dẫn cụ thể.
Bước 4: Ban quản lý cảng cá phối hợp Bộ đội Biên phòng thí điểm kiểm soát tàu xuất, nhập bến và truy xuất sản lượng qua dữ liệu điện tử.
Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá tỷ lệ tàu có nhật ký điện tử, tỷ lệ tàu mất kết nối VMS được xử lý, báo cáo Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh để nhân rộng.
	
	

	11
	Bản sao số trên nền tảng định danh địa điểm gắn với kinh tế tầm thấp 
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh rà soát dữ liệu bản đồ, địa chỉ số, quy hoạch không gian, hạ tầng đô thị; xác định khu vực thí điểm. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác CSDL định danh địa điểm, thực hiện định danh đối với công trình, thửa đất và các đối tượng thuộc danh mục theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP; mã định danh địa điểm gồm 12 chữ số; đồng thời phối hợp thu thập, tạo lập dữ liệu bản đồ nền, dữ liệu không gian phục vụ bản sao số theo quy định.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an gắn mã định danh địa điểm cho công trình, khu đất, hạ tầng theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP; UBND tỉnh chia sẻ dữ liệu bản đồ hiện có cho Bộ Công an theo Nghị định này.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng bản sao số (mô hình 3D, các lớp dữ liệu) của khu vực thí điểm theo Quyết định 826/QĐ-TTg; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng xác định hành lang, vùng bay cho thiết bị bay không người lái phục vụ giao hàng, giám sát, nông nghiệp (kinh tế tầm thấp) theo quy định về quản lý tàu bay không người lái.
Bước 4: Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp phối hợp doanh nghiệp thí điểm theo mô hình 3 nhà.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá số địa điểm được định danh, số ứng dụng khai thác bản sao số; đề xuất nhân rộng; theo dõi chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg về tỷ lệ phổ cập địa chỉ số, định danh địa điểm đối với nhà ở và trụ sở cơ quan, tổ chức đạt 100% vào năm 2030.
	
	

	12
	Xây dựng các bộ dữ liệu mở, dữ liệu ẩn danh phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát các CSDL của tỉnh, phân loại dữ liệu có thể mở và dữ liệu cần ẩn danh hóa theo Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ khai thác các bộ dữ liệu mở, dữ liệu ẩn danh theo thẩm quyền và theo Nghị định 165/2025/NĐ-CP; bảo đảm quy trình ẩn danh hóa, khử định danh trước khi công bố, chia sẻ.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dữ liệu mở của tỉnh; xây dựng quy trình ẩn danh hóa, khử định danh trước khi công bố; Công an tỉnh thẩm định về an ninh dữ liệu.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ công bố trên cổng dữ liệu mở của tỉnh, kết nối cổng dữ liệu quốc gia; cung cấp API cho viện, trường, doanh nghiệp.
Bước 4: Thí điểm với dữ liệu tổng hợp về dân cư (cơ cấu dân số, biến động), giao thông, y tế, giáo dục ở mức thống kê; Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an cung cấp dữ liệu dân cư đã ẩn danh.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá số bộ dữ liệu mở, số lượt khai thác; gắn chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (đề tài nghiên cứu trên nền tảng dữ liệu dân cư được ứng dụng hiệu quả từ 10% năm 2026, từ 30% năm 2030).
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	Xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu dựa trên các bộ dữ liệu mở, dữ liệu ẩn danh theo mô hình 03 nhà
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh xác định lĩnh vực ưu tiên (y tế, giáo dục, an ninh trật tự, dân cư, lao động) và đối tác viện, trường, doanh nghiệp.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ký kết hợp tác theo mô hình 03 nhà (Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp) theo định hướng tại Quyết định 826/QĐ-TTg; xác định đề bài nghiên cứu, sản phẩm đầu ra.
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an chuẩn bị bộ dữ liệu ẩn danh, môi trường thử nghiệm tách biệt hệ thống vận hành; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.
Bước 4: Thí điểm 1 đến 2 đề tài (dự báo biến động dân số, di cư, nhu cầu dịch vụ công theo Quyết định 826/QĐ-TTg; phân tích tình hình tội phạm; tối ưu mạng lưới y tế); khuyến khích tham gia cuộc thi Data for Life.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả, chuyển giao sản phẩm ứng dụng cho tỉnh.
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	Triển khai mô hình du lịch thông minh
	Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường có khu, điểm du lịch rà soát hạ tầng số, hệ thống cơ sở lưu trú, cổng thông tin du lịch.
Bước 2: Công an tỉnh chủ trì kết nối dữ liệu khai báo lưu trú (ASM) với CSDLQG về dân cư; hướng dẫn cơ sở lưu trú xác thực khách bằng thẻ căn cước, VNeID theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP và Quyết định 826/QĐ-TTg; kể từ ngày 28/9/2026 áp dụng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cổng, ứng dụng du lịch tích hợp bản đồ số, định danh địa điểm theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP, gợi ý lộ trình, đặt dịch vụ, tiếp nhận phản ánh của du khách.
Bước 4: Thí điểm tại khu du lịch trọng điểm trong mùa du lịch; Sở Công Thương hỗ trợ cơ sở lưu trú nhỏ, hộ kinh doanh đặc sản, sản phẩm OCOP lên nền tảng số.
Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá số lượt khách khai báo lưu trú điện tử, doanh thu qua nền tảng số, đề xuất nhân rộng.
	
	

	15
	Kiosk y tế tích hợp xác thực, định danh bằng thông tin công dân trong chip thẻ căn cước và VNeID
	Bước 1: Sở Y tế chủ trì, tham mưu, đề xuất lựa chọn một số bệnh viện để triển khai kiosk; đề xuất đầu tư mua thiết bị, kiosk (lập danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ, gửi Bộ Công an).
Bước 2: Rà soát, khảo sát, đánh giá các vị trí lắp đặt.
Bước 3: Bộ Công an cùng doanh nghiệp đồng hành tích hợp giải pháp vào hệ thống quản lý của Bệnh viện.
Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền (bằng nhiều hình thức: huy động, bố trí nguồn lực đoàn viên thanh niên, chính quyền phường/xã… trực tại kiosk để hướng dẫn người dân) và có hướng dẫn cách thức sử dụng kiosk bằng tài liệu tại nơi đặt thiết bị (có tổng đài hỗ trợ 24/7).
Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng.
	
	

	16
	Giải pháp đặt lịch khám thông minh, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa trên VNeID
	Bước 1: Sở Y tế chủ trì khảo sát nhu cầu người dân và Cơ sở y tế (CSYT) trên địa bàn.
Bước 2: UBND tỉnh phối hợp với BCA triển khai giải pháp đặt lịch khám trên VNeID tại địa bàn, đánh giá phương án dữ liệu y tế đồng bộ, kết nối hồ sơ sức khỏe với VNeID.
Bước 3: Sở Y tế thúc đẩy triển khai thí điểm tại một số bệnh viện tuyến đầu; liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg đến năm 2030 có 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông, dùng thống nhất trong khám, chữa bệnh; tổ chức đào tạo nhân viên y tế.
Bước 4: Sở Y tế, Sở KHCN và các tổ chức chính trị, xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ), tuyên truyền về tiện ích và hướng dẫn người dân đặt lịch khám, đăng ký khám trực tuyến với bác sĩ; tổ chức hội thảo chuyên môn cho bác sĩ về cách khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông.
Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai thí điểm tại một số bệnh viện tuyến đầu để triển khai rộng rãi trước 31/12/2026.
	
	

	17
	Ứng dụng thẻ căn cước gắn chip hoặc VNeID quẹt thanh toán vé tàu, xe không dùng tiền mặt
	Bước 1: Sở Xây dựng rà soát, lựa chọn đơn vị thí điểm là bến tàu, xe, các phương tiện công cộng (xe buýt, tàu hỏa, metro).
Bước 2: Triển khai lắp đặt, cài đặt thiết bị thanh toán tích hợp chức năng quẹt thẻ căn cước gắn chip để thanh toán.
Bước 3: Đánh giá kết quả thí điểm và đề xuất nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
	
	

	18
	Giải pháp thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi xe
	Bước 1: Sở Xây dựng tham mưu UBND ban hành kế hoạch triển khai tổng thể giải pháp thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ trên địa bàn.
Bước 2: Hỗ trợ tích hợp phần mềm các bãi xe đang có, hỗ trợ lắp đặt thiết bị tại bãi xe; theo dõi việc triển khai (thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các bãi đỗ, điểm trông giữ không phép, thu phí sai quy định, các trường hợp dừng, đỗ sai quy định).
Bước 3: Tuyên truyền đến người dân về giá trị, tiện ích của giải pháp.
Bước 4: Đánh giá kết quả triển khai và tính hiệu quả; đề xuất thúc đẩy nhân rộng.
	
	

	19
	Phần mềm quản lý khách sạn (HMS) và Cổng thông tin du lịch tích hợp xác thực VNeID
	Bước 1: Sở VHTTDL rà soát, xác định danh sách cụ thể khu/điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành tham gia giai đoạn thí điểm.
Bước 2: Sở VHTTDL hướng dẫn các đơn vị cập nhật thông tin, triển khai các dịch vụ số cốt lõi (vé điện tử, thuyết minh đa phương tiện, ...) và hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, đánh giá trên nền tảng.
Bước 3: Tổng hợp, phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả & đề xuất mở rộng.
	
	

	20
	Trạm Du lịch số (kiosk thông minh đa ngôn ngữ, bản đồ số 3D, gợi ý lộ trình bằng AI, đặt vé, eSIM du lịch)
	Bước 1: Sở VHTTDL chủ trì, tham mưu, đề xuất lựa chọn một số điểm du lịch để triển khai kiosk; đề xuất đầu tư mua thiết bị, kiosk (lập danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ, gửi Bộ Công an).
Bước 2: Rà soát, khảo sát đánh giá các vị trí lắp đặt.
Bước 3: Bộ Công an cùng doanh nghiệp đồng hành tích hợp giải pháp vào hệ thống quản lý của Điểm du lịch.
Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền (bằng nhiều hình thức: huy động, bố trí nguồn lực đoàn viên thanh niên, chính quyền phường/xã… trực tại kiosk để hướng dẫn người dân) và có hướng dẫn cách thức sử dụng kiosk bằng tài liệu tại nơi đặt thiết bị (có tổng đài hỗ trợ 24/7).
Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng.
	
	

	21
	Bộ giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ
	Bước 1: Sở Công Thương chủ trì, UBND phường/xã phối hợp rà soát hiện trạng các hộ kinh doanh, chọn địa bàn/thị trường thí điểm.
Bước 2: Trình chủ trương, chốt cơ chế phối hợp và truyền thông chương trình.
Bước 3: Chuẩn hóa quy trình, tổ chức triển khai tại địa bàn; bố trí nhân lực hỗ trợ, thành lập hotline.
Bước 4: Đánh giá, tối ưu, nhân rộng toàn tỉnh.
	
	

	22
	Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và giao dịch ngân hàng (kê khai, nộp thuế trực tuyến, phần mềm bán hàng, thanh toán)
	Bước 1: Sở Công Thương chủ trì, UBND phường/xã phối hợp rà soát hiện trạng các hộ kinh doanh, chọn địa bàn/thị trường thí điểm.
Bước 2: Trình chủ trương, chốt cơ chế phối hợp và truyền thông chương trình.
Bước 3: Chuẩn hóa quy trình, tổ chức triển khai tại địa bàn; bố trí nhân lực hỗ trợ, thành lập hotline.
Bước 4: Đánh giá, tối ưu, nhân rộng toàn tỉnh.
	
	

	23
	Nền tảng Smartbiz quản lý vòng đời hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ
	Bước 1: Sở Công Thương chủ trì, UBND phường/xã phối hợp rà soát hiện trạng các hộ kinh doanh, chọn địa bàn/thị trường thí điểm.
Bước 2: Trình chủ trương, chốt cơ chế phối hợp và truyền thông chương trình.
Bước 3: Chuẩn hóa quy trình, tổ chức triển khai tại địa bàn; bố trí nhân lực hỗ trợ, thành lập hotline.
Bước 4: Đánh giá, tối ưu, nhân rộng toàn tỉnh.
	
	

	24
	Phát triển du lịch gắn với đặc sản vùng miền, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế
	Bước 1: Sở VHTTDL, Sở KHCN cung cấp tài liệu quảng bá, sản phẩm, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, du lịch cho Bộ Công an để phối hợp truyền thông, tích hợp trên các kênh phù hợp của VNeID theo phạm vi được phê duyệt.
Bước 2: Bộ Công an đưa các tin liên quan đến chính sách, sản phẩm hỗ trợ quảng bá rộng rãi.
Bước 3: Hỗ trợ các hộ kinh doanh ký hợp đồng điện tử trên VNeID.
	
	

	25
	Tổ chức cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu (Data for Life) phục vụ Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số
	Bước 1: Bộ Công an xây dựng kế hoạch, thể lệ, mục tiêu, chủ đề cuộc thi năm nay.
Bước 2: Thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, phân công nhiệm vụ cụ thể.
Bước 3: Cung cấp tài liệu cho Sở KHCN tuyên truyền rộng rãi, tổ chức phát động cuộc thi.
Bước 4: Tiếp nhận, sơ tuyển các ý tưởng, giải pháp.
Bước 5: Mentor hỗ trợ phát triển và hoàn thiện ý tưởng, giải pháp.
Bước 6: Đánh giá, chấm điểm, xếp hạng, trao giải; giao doanh nghiệp đồng hành bảo trợ triển khai cho các giải pháp đạt giải.
	
	

	III
	Công dân số

	1
	Tuyên truyền, thúc đẩy tích hợp các giấy tờ trên VNeID theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP
	Bước 1: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Công an thống kê tỷ lệ công dân đã tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP trên VNeID theo từng xã, phường; sử dụng tài liệu, thông điệp tuyên truyền thống nhất và giao chỉ tiêu phù hợp cho từng địa bàn.
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo địa bàn, nhóm đối tượng; nhấn mạnh điều kiện hưởng miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP và nguyên tắc khai thác, tái sử dụng dữ liệu để giảm việc yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có theo quy định pháp luật.
Bước 3: UBND cấp xã huy động Tổ công nghệ số cộng đồng, Đại sứ số, Công an xã hướng dẫn trực tiếp tại nhà, điểm tiếp nhận, trường học, doanh nghiệp.
Bước 4: Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh phát động các đợt cao điểm gắn với Ngày công dân số; Công an tỉnh theo dõi tiến độ hằng tuần trên hệ thống của Bộ Công an.
Bước 5: Công an tỉnh tổng hợp tỷ lệ tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo chế độ báo cáo của Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, Đề án 06.
	
	

	2
	Cấp căn cước, phổ cập tài khoản định danh điện tử trên địa bàn
	Bước 1: Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo Công an cấp xã rà soát công dân thuộc diện cấp căn cước và cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định, tập trung vào người chưa được cấp căn cước, chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các nhóm cần hỗ trợ như người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng sâu, vùng xa; giao chỉ tiêu cho từng địa phương. Việc cấp căn cước thực hiện theo Luật Căn cước số 26/2023/QH15; việc cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP và quy định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại từng thời điểm.
Bước 2: Công an tỉnh tổ chức cấp lưu động tại xã, thôn, bản, trường học, cơ sở bảo trợ xã hội; UBND cấp xã bố trí địa điểm, thông báo cho người dân.
Bước 3: Công an cấp xã hướng dẫn công dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP; kể từ ngày 28/9/2026 áp dụng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.
Bước 4: Công an tỉnh giao chỉ tiêu cho Công an cấp xã, theo dõi tiến độ theo từng xã trên hệ thống của Bộ Công an.
Bước 5: Đo lường theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg: bảo đảm 100% công dân được cấp căn cước, có một danh tính điện tử duy nhất; tỷ lệ người dân Việt Nam được cấp căn cước có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt từ 80% trở lên năm 2026 và 100% năm 2030.
	
	

	3
	Thông báo, tống đạt văn bản thi hành án dân sự, tòa án, các thông báo khác của cơ quan nhà nước trên VNeID
	Bước 1: Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì rà soát khối lượng văn bản thông báo, tống đạt; Sở Tư pháp tổng hợp nhu cầu thông báo hành chính của các cơ quan trên địa bàn.
Bước 2: Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Bộ Công an kết nối nền tảng số thi hành án dân sự, hệ thống của Tòa án với VNeID theo Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15, Nghị định 152/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.
Bước 3: Các cơ quan xây dựng quy trình gửi, xác nhận đã nhận, lưu vết pháp lý trên VNeID; xác định ngày thông báo hợp lệ theo quy định.
Bước 4: Thí điểm với đương sự đã đồng ý nhận văn bản điện tử; Sở Tư pháp, Thuế tỉnh, Công an tỉnh mở rộng sang thông báo hành chính (nợ thuế, thông báo vi phạm giao thông, kết quả TTHC) qua VNeID theo Quyết định 826/QĐ-TTg (VNeID là kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với Nhà nước).
Bước 5: Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá tỷ lệ tống đạt điện tử thành công, chi phí tiết kiệm, đề xuất nhân rộng.
	
	

	4
	Phối hợp với các ngân hàng thúc đẩy mở tài khoản thanh toán, tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội
	Bước 1: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chủ trì, phối hợp Công an tỉnh rà soát người từ đủ 15 tuổi chưa có tài khoản thanh toán và đối tượng hưởng an sinh chưa có tài khoản; đối chiếu với CSDLQG về dân cư; xác định nhóm cần hỗ trợ mở tài khoản và xác thực bằng thẻ căn cước, VNeID. Bám các chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg: dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép đạt 60% năm 2026, 95% năm 2030; tỷ lệ khách hàng có thể định danh, xác thực bằng thẻ căn cước và VNeID khi sử dụng dịch vụ tài chính đạt 50% năm 2026, 100% năm 2030.
Bước 2: UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn; ngân hàng tổ chức mở tài khoản lưu động tại xã, phường, xác thực bằng thẻ căn cước, VNeID theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (khách hàng định danh bằng thẻ căn cước và VNeID khi sử dụng dịch vụ tài chính 50% năm 2026, 100% năm 2030).
Bước 3: Công an tỉnh hướng dẫn công dân liên kết tài khoản thanh toán và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID theo quy định; nội dung tài khoản hưởng an sinh xã hội tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 28/9/2026.
Bước 4: UBND cấp xã thí điểm tại địa bàn có tỷ lệ tài khoản thấp; xử lý trường hợp đặc thù (người mất năng lực hành vi dân sự, người giám hộ).
Bước 5: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực tổng hợp tỷ lệ người dân có tài khoản, tỷ lệ sử dụng thẻ căn cước/VNeID trong dịch vụ tài chính và tỷ lệ tích hợp trên VNeID; đối chiếu các chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (60%/95% đối với dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch; 50%/100% đối với khả năng định danh, xác thực bằng thẻ căn cước và VNeID tương ứng năm 2026/năm 2030), đề xuất nhân rộng.
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	Triển khai mô hình đại sứ số
	Bước 1: Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh xây dựng tiêu chí, lựa chọn Đại sứ số từ cán bộ Đoàn, giáo viên, sinh viên, Công an xã, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an cập nhật hướng dẫn mô hình Đại sứ số, gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào Bình dân học vụ số.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh tập huấn về VNeID, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số cơ bản, nhận diện lừa đảo trực tuyến.
Bước 3: UBND cấp xã phân công Đại sứ số phụ trách từng thôn, tổ dân phố; gắn với chỉ tiêu tích hợp giấy tờ, kích hoạt định danh, hồ sơ trực tuyến.
Bước 4: Tỉnh đoàn triển khai theo đợt cao điểm; ghi nhận kết quả trên nền tảng Bình dân học vụ số theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 5: Tỉnh đoàn tổng hợp số người dân được hỗ trợ; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng Đại sứ số tiêu biểu.
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	Triển khai chữ ký số thay chữ ký tay trong cơ quan nhà nước và khi công dân giao dịch, thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ; Công an tỉnh thống kê tỷ lệ công dân có chữ ký số trên VNeID.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp bổ sung chữ ký số chuyên dùng; Công an tỉnh hướng dẫn công dân đăng ký chữ ký số miễn phí trên VNeID theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tích hợp ký số vào hệ thống quản lý văn bản, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, hồ sơ chuyên ngành; Văn phòng UBND tỉnh tham mưu bảo đảm văn bản, hồ sơ điện tử thuộc trường hợp phải ký số được ký số theo Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và pháp luật về chữ ký số, văn thư, lưu trữ; mở rộng quy trình xử lý hồ sơ điện tử không giấy.
Bước 4: Thí điểm quy trình không giấy tại một số sở, ngành, xã.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tỷ lệ văn bản, hồ sơ được ký số, đề xuất nhân rộng.
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	100% phản ánh, kiến nghị của công dân qua VNeID thuộc phạm vi tiếp nhận được xử lý, công khai kết quả đúng thời hạn
	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh thống nhất tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân qua VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia; công bố đầu mối của từng sở, ngành, UBND cấp xã. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác tính năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên VNeID và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; phân luồng đến cơ quan có thẩm quyền theo địa bàn, lĩnh vực.
Bước 2: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh quy trình phân loại, chuyển xử lý, thời hạn phản hồi, phân quyền trên hệ thống.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ kết nối hệ thống phản ánh, kiến nghị với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và IOC tỉnh để theo dõi, cảnh báo quá hạn tự động.
Bước 4: Sở Nội vụ tham mưu gắn kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị với đánh giá cán bộ, người đứng đầu.
Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh công khai kết quả; thực hiện mục tiêu đến năm 2030 theo Nghị quyết 258/NQ-CP: 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn quy định.
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	Xin ý kiến các văn bản, chủ trương của tỉnh trên nền tảng VNeID
	Bước 1: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát văn bản, chủ trương, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thuộc trường hợp cần hoặc phù hợp để lấy ý kiến người dân. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác tính năng khảo sát, lấy ý kiến trên VNeID theo phạm vi, đối tượng phù hợp, bảo đảm tuân thủ pháp luật về lấy ý kiến và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an sử dụng tính năng khảo sát, lấy ý kiến trên VNeID; xác định đối tượng theo địa bàn, độ tuổi từ CSDLQG về dân cư theo Quyết định 826/QĐ-TTg (VNeID là kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với Nhà nước).
Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình gửi phiếu, tổng hợp, tiếp thu, công khai kết quả lấy ý kiến theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, và các quy định có liên quan.
Bước 4: Thí điểm với 1 đến 2 văn bản có phạm vi ảnh hưởng rộng.
Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh đánh giá tỷ lệ tham gia, số ý kiến được tiếp thu, đề xuất nhân rộng.
	
	

	9
	Loa phường trên nền tảng VNeID
	Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND cấp xã rà soát hệ thống truyền thanh cơ sở và nhu cầu thông tin của người dân theo địa bàn. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác kênh thông báo trên VNeID theo địa bàn cư trú để hỗ trợ chính quyền cung cấp thông tin chính sách, cảnh báo và thông báo của cơ quan nhà nước theo thẩm quyền.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an sử dụng kênh thông báo trên VNeID theo địa bàn cư trú (xã, phường, thôn, tổ dân phố) để gửi thông tin chính sách, cảnh báo thiên tai, lịch tiêm chủng, thông báo của chính quyền.
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế về nội dung, tần suất, phân quyền phát thông báo cho UBND cấp xã theo quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
Bước 4: Thí điểm tại một số phường có mật độ dân cư cao, kết hợp với truyền thanh thông minh.
Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tỷ lệ người dân tiếp cận thông báo, đề xuất nhân rộng.
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	Mô hình truyền thông thông minh
	Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh rà soát các kênh truyền thông của tỉnh (cổng thông tin, mạng xã hội, truyền hình, truyền thanh, bảng LED); xác định nhóm đối tượng cần tuyên truyền; ứng dụng AI hỗ trợ sản xuất nội dung đa nền tảng trên cơ sở có kiểm duyệt, bảo đảm đúng quy định.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kho nội dung số về Đề án 06, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, phòng chống lừa đảo; ứng dụng AI hỗ trợ sản xuất nội dung đa nền tảng.
Bước 3: Phân phối nội dung theo địa bàn, đối tượng qua VNeID, mạng xã hội, truyền thanh cơ sở; đo lường tương tác.
Bước 4: Thí điểm chiến dịch truyền thông gắn với đợt cao điểm tích hợp giấy tờ theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá hiệu quả theo mức độ nhận biết của người dân, đề xuất nhân rộng.
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	Tổ chức phát động ngày công dân số
	Bước 1: Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh) chủ trì tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Ngày công dân số hằng năm theo hướng dẫn của Trung ương và các đợt cao điểm cấp tỉnh.
Bước 2: UBND cấp xã tổ chức các hoạt động cấp căn cước, kích hoạt định danh, tích hợp giấy tờ, mở tài khoản, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại điểm tập trung dân cư.
Bước 3: Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ huy động Đại sứ số, Tổ công nghệ số cộng đồng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực, doanh nghiệp viễn thông tham gia hỗ trợ.
Bước 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền thông trước, trong và sau sự kiện; tham mưu vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Bước 5: Công an tỉnh tổng hợp kết quả, đưa vào báo cáo Đề án 06 của tỉnh.
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	Triển khai phong trào Bình dân học vụ số, phổ cập kỹ năng số cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh rà soát nhóm đối tượng cần phổ cập kỹ năng số (người cao tuổi, lao động nông thôn, học sinh, cán bộ cấp xã).
Bước 2: Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tích hợp tài liệu, học liệu và tổ chức các khóa đào tạo công dân số trên nền tảng Bình dân học vụ số (đăng nhập bằng VNeID) theo Kế hoạch 01-KH/BCĐTW năm 2025, Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 3: UBND cấp xã huy động Tổ công nghệ số cộng đồng, Đại sứ số, nhà trường, doanh nghiệp viễn thông mở lớp tại xã, thôn.
Bước 4: Sở Nội vụ chủ trì bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 22/4/2026; bảo đảm chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg về 100% cán bộ cơ quan nhà nước được tập huấn kỹ năng số cơ bản.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đo lường tỷ lệ lực lượng lao động được phổ cập kỹ năng số cơ bản theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (50% năm 2026, 90% năm 2030).
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	Triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến quốc gia Bình dân học vụ số tại địa phương
	Bước 1: Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị lập danh sách các học viên đào tạo trực tuyến, đăng ký khóa học về đề án 06, kiến thức tối ưu quản trị, vận hành và AI ứng dụng thực tiễn vào công việc nhằm tối ưu hiệu suất triển khai các nhiệm vụ/công việc thực tế; cắt giảm, tối ưu chi phí đào tạo, tập huấn hàng năm.
Bước 2: Thực hiện học tập trực tuyến trên website binhdanhocvuso.gov.vn theo giáo trình đa lựa chọn.
Bước 3: Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các giáo trình đủ điều kiện cấp theo quy định, đối với các học liệu theo nhu cầu để phổ cập kiến thức quản trị, giáo dục và AI đảm bảo cung cấp hàm lượng kiến thức theo đúng mô tả khóa học và mục tiêu giáo trình/ học liệu đề ra, phù hợp với xu hướng theo các giai đoạn (đảm bảo ứng dụng được ngay vào công việc/ học tập/ nghiên cứu thực tiễn).
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	Hệ thống quản lý trường học ứng dụng định danh, xác thực giáo viên, học sinh bằng VNeID
	Bước 1: Sở GDĐT rà soát các trường học trên địa bàn tỉnh để đề xuất.
- Trường hợp đã có hệ thống thì tích hợp về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP), đăng nhập bằng VNeID.
- Trường hợp chưa có thì phối hợp doanh nghiệp đầu tư.
Bước 2: Các trường tổ chức đầu tư, triển khai hệ thống.
Bước 3: Giáo dục, tuyên truyền lợi ích cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh.
Bước 4: Đánh giá kết quả và thúc đẩy nhân rộng.
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	Thiết bị xác minh di động sử dụng tại tổ chức hành nghề công chứng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trung tâm sát hạch lái xe
	Bước 1: Sở Tư pháp rà soát các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng; Công an tỉnh rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (cơ sở cầm đồ, cơ sở dịch vụ bảo vệ; dịch vụ thừa phát lại; cơ sở khác), các Trung tâm sát hạch, đào tạo lái xe; lập danh sách thống kê số lượng thiết bị xác minh di động cần đầu tư.
Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm).
Bước 3: Bộ Công an hướng dẫn tích hợp thiết bị với hệ thống của phòng công chứng, văn phòng công chứng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe; sử dụng thiết bị định danh chính xác công dân, tránh gian lận.
Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn cách thức sử dụng thiết bị cho các đơn vị sử dụng.
Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng.
Bước 6 (đối với đào tạo, sát hạch lái xe): Bộ Công an phối hợp doanh nghiệp, Cục Cảnh sát giao thông triển khai giải pháp toàn trình từ đăng ký học, theo dõi quá trình học đến lúc thi cấp bằng lái xe bảo đảm định danh chính xác công dân.
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	Thiết bị đọc chip thẻ căn cước sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức hành nghề công chứng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trường học
	Bước 1: Sở Y tế rà soát các cơ sở khám chữa bệnh; Sở Tư pháp rà soát các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng; Công an tỉnh rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (cơ sở cầm đồ; cơ sở dịch vụ bảo vệ; dịch vụ thừa phát lại; cơ sở khác), các Trung tâm sát hạch, đào tạo lái xe; Sở GDĐT rà soát các trường học trên địa bàn; lập danh sách thống kê số lượng thiết bị đọc chip thẻ căn cước.
Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm).
Bước 3: Bộ Công an hướng dẫn tích hợp thiết bị với hệ thống của cơ sở khám chữa bệnh, phòng công chứng, văn phòng công chứng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, trường học; sử dụng thiết bị định danh chính xác công dân, tránh gian lận.
Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn cách thức sử dụng thiết bị cho các đơn vị sử dụng.
Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng.
Bước 6 (đối với đào tạo, sát hạch lái xe): Bộ Công an phối hợp doanh nghiệp, Cục Cảnh sát giao thông triển khai giải pháp toàn trình từ đăng ký học, theo dõi quá trình học đến lúc thi cấp bằng lái xe bảo đảm định danh chính xác công dân.
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	Giải pháp ứng dụng ký số bằng chứng thư trong chip thẻ căn cước cho hệ thống quản lý văn bản, Cổng dịch vụ công và hệ thống chuyên ngành
	Bước 1: UBND tỉnh chủ trì khảo sát, rà soát đánh giá nhu cầu của các Sở ban ngành về hiện trạng và khả năng triển khai, lựa chọn một Sở hoặc một lĩnh vực triển khai thí điểm ưu tiên Sở có quy trình chuyển đổi số rõ ràng, cấp thiết và sẵn sàng phối hợp.
Bước 2: Sở ban ngành tuyên truyền đến cán bộ/người dân về giá trị, tính tiện lợi và hiệu quả khi triển khai giải pháp ký số bằng thẻ căn cước.
Bước 3: Huy động, bố trí nguồn nhân lực cán bộ có trình độ CNTT cao để đóng góp hoàn thiện giải pháp và hướng dẫn sử dụng cho người dân các tiện ích gắn liền với chữ ký số khi sử dụng thẻ căn cước.
Bước 4: Đánh giá kết quả triển khai thí điểm và đề xuất nhân rộng cho các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
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	Cổng ký số từ xa tập trung trên VNeID (RSHUB)
	Bước 1: Sở KHCN hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký số, xác thực điện tử, định danh số và lưu trữ dữ liệu điện tử.
Bước 2: Các sở ban ngành phối hợp tích hợp với RSHub với hệ thống quản lý văn bản, phần mềm nghiệp vụ của Sở; bố trí hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính liên thông và an toàn thông tin.
Bước 3: Tổ chức triển khai ký số bảo đảm khả năng mở rộng; phân công cán bộ tuyên truyền, hỗ trợ người dùng.
Bước 4: Đánh giá hiệu quả, phản hồi vướng mắc, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình, tính năng và đề xuất nhân rộng.
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	Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, truyền hình địa phương và phát thanh thông minh
	Bước 1: Sở KHCN, Sở VHTTDL chủ trì, các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng các tài liệu tuyên truyền.
Bước 2: Sở KHCN, Sở VHTTDL chủ trì triển khai công tác tuyên truyền.
Bước 3: Bộ Công an tiếp nhận yêu cầu truyền thông tuyên truyền của Sở KHCN, đánh giá, phản hồi và hỗ trợ triển khai.
	
	

	IV 
	Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu

	1
	Xây dựng và hoàn thiện chiến lược dữ liệu, khung quản trị dữ liệu, từ điển dữ liệu
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ngành rà soát hiện trạng CSDL, hệ thống thông tin, nguồn dữ liệu và trách nhiệm quản lý của từng đơn vị. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật hướng dẫn về chiến lược dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung theo Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 và Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành Chiến lược dữ liệu của tỉnh phù hợp Chiến lược dữ liệu quốc gia, Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 và Kiến trúc Chính quyền số của tỉnh.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng khung quản trị dữ liệu (phân loại, chủ sở hữu dữ liệu, chất lượng, an toàn, chia sẻ) và từ điển dữ liệu dùng chung theo Quyết định 826/QĐ-TTg; thống nhất mã định danh (số định danh cá nhân, mã định danh địa điểm theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP, mã doanh nghiệp).
Bước 4: UBND tỉnh thành lập tổ quản trị dữ liệu cấp tỉnh; Sở Nội vụ phối hợp đào tạo cán bộ dữ liệu tại các sở, ngành.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, cập nhật hằng năm; đo lường mức độ hoàn thiện quản trị dữ liệu.
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	Triển khai mô hình số hóa trên nền tảng VNeID
	Bước 1: Sở Nội vụ (lĩnh vực lưu trữ) chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp xã rà soát hồ sơ, giấy tờ, kết quả TTHC còn ở dạng giấy; xác định thứ tự ưu tiên số hóa. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an triển khai quy trình số hóa, gắn dữ liệu với số định danh cá nhân và đồng bộ kết quả phù hợp lên VNeID để công dân tái sử dụng theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 2: Sở Nội vụ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn hóa quy trình số hóa gắn số định danh cá nhân, ký số, lưu trữ điện tử theo Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15.
Bước 3: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an đồng bộ dữ liệu, giấy tờ đã số hóa lên VNeID để công dân sử dụng lại theo Quyết định 826/QĐ-TTg (VNeID lưu trữ dữ liệu số của công dân).
Bước 4: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã thí điểm số hóa hồ sơ hộ tịch, đất đai, giấy tờ cá nhân.
Bước 5: Sở Nội vụ đánh giá tỷ lệ hồ sơ được số hóa, số giấy tờ được tích hợp, tham mưu UBND tỉnh nhân rộng.
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	 Đẩy mạnh thu thập, số hóa, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (trọng tâm là địa điểm, xử lý vi phạm hành chính, đất đai, y tế, giáo dục,…)
	Bước 1: Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh) chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát danh mục CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành mà tỉnh có trách nhiệm cập nhật (địa điểm, xử lý vi phạm hành chính, đất đai, y tế, giáo dục, lao động, hộ tịch); xây dựng kế hoạch chuẩn hóa theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Đối với dữ liệu định danh địa điểm, thực hiện theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Công an.
Bước 2: Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch làm sạch, làm giàu dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống; gắn số định danh cá nhân, mã định danh địa điểm theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP.
Bước 3: Các sở chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường với đất đai; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp với hộ tịch; Sở Nội vụ với lao động) và UBND cấp xã tổ chức thu thập, cập nhật; Công an cấp xã đối chiếu với CSDLQG về dân cư.
Bước 4: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thí điểm chiến dịch cao điểm với dữ liệu địa điểm; theo dõi chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg về tỷ lệ phổ cập địa chỉ số, định danh địa điểm đối với nhà ở và trụ sở cơ quan, tổ chức đạt 100% năm 2030 và tỷ lệ thông tin đối tượng vi phạm pháp luật có thể tra cứu qua CSDLQG về dân cư đạt 100%.
Bước 5: Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tỷ lệ dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ, tham mưu UBND tỉnh nhân rộng.
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	Kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành phục vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát nhu cầu khai thác dữ liệu của các sở, ngành, UBND cấp xã và các CSDL quốc gia, chuyên ngành có thể kết nối. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an hướng dẫn kết nối, khai thác CSDLQG về dân cư, CSDL định danh địa điểm, CSDL tổng hợp quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh theo Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; hệ thống kết nối CSDL định danh địa điểm phải đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3 theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, CSDLQG về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; hệ thống kết nối phải đáp ứng an toàn thông tin tối thiểu cấp độ 3 theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế khai thác, chia sẻ dữ liệu, phân quyền theo vai trò; Công an tỉnh thẩm định an ninh dữ liệu.
Bước 4: Thí điểm cung cấp dữ liệu cho IOC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và một số ứng dụng chuyên ngành.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá số CSDL được kết nối, số lượt khai thác, đề xuất nhân rộng.
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	Triển khai đăng nhập một lần bằng tài khoản định danh điện tử VNeID cho các hệ thống thông tin, ứng dụng của bộ, ngành, địa phương
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát các hệ thống thông tin, ứng dụng của tỉnh đang sử dụng tài khoản riêng. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an kết nối, tích hợp đăng nhập tài khoản định danh điện tử, đặc biệt tài khoản định danh tổ chức, người nước ngoài phục vụ dịch vụ công, giải quyết TTHC theo Quyết định 826/QĐ-TTg (nhiệm vụ cấp Trung ương có thời hạn tháng 12/2026) và quy định về định danh, xác thực điện tử.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an kết nối các hệ thống với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập cho công dân, tổ chức, người nước ngoài theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP và Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ loại bỏ dần tài khoản riêng lẻ; thống nhất hồ sơ người dùng theo số định danh cá nhân, mã định danh tổ chức.
Bước 4: Thí điểm với Cổng Dịch vụ công của tỉnh và ứng dụng công dân số.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tỷ lệ hệ thống sử dụng đăng nhập bằng VNeID, đề xuất nhân rộng.
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	Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các hệ thống kết nối CSDLQG về dân cư, VNeID
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh rà soát, tham mưu phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định; các hệ thống kết nối CSDL định danh địa điểm phải đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3 theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất triển khai Trung tâm giám sát an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với Trung tâm dữ liệu và hệ thống của cơ quan nhà nước theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 2: Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất Trung tâm giám sát an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với Trung tâm dữ liệu của tỉnh theo Quyết định 826/QĐ-TTg; Sở Khoa học và Công nghệ vận hành giám sát an toàn thông tin tập trung, phòng chống mã độc tập trung.
Bước 3: Các sở, ngành, UBND cấp xã rà soát, triển khai giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thiết bị đầu cuối theo Quyết định 826/QĐ-TTg (thực hiện thường xuyên); Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá trước khi kết nối, khai thác dữ liệu dân cư theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh xây dựng, hoàn thiện quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết, biện pháp thi hành; đồng thời rà soát tuân thủ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 330/2026/NĐ-CP; tổ chức tập huấn cán bộ.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tỷ lệ hệ thống đạt cấp độ an toàn, số sự cố được xử lý; báo cáo UBND tỉnh hằng năm.
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	Trục dữ liệu y tế liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh
	Bước 1: Sở Y tế chủ trì rà soát hiện trạng, lựa chọn từ 10 đến 15 bệnh viện để thí điểm.
Bước 2: Xây dựng khung phối hợp liên ngành, liên viện (cơ chế dữ liệu, bảo mật, quyền truy cập).
Bước 3: Phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng nền tảng trục liên viện + triển khai kết nối các bệnh viện trong phạm vi thí điểm.
Bước 4: Truyền thông cho lực lượng y tế về lợi ích của trục liên viện, đào tạo y bác sĩ khai thác, ứng dụng dữ liệu được chia sẻ, sử dụng chung.
Bước 5: Đánh giá kết quả thí điểm và đề xuất nhân rộng.
	
	

	V
	Nhóm chỉ đạo, điều hành 
	
	
	

	1
		
Nghiên cứu mô hình quản trị điều hành dựa trên bản sao số trên nền tảng định danh địa điểm
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh rà soát các lớp dữ liệu địa lý, hạ tầng, dân cư, doanh nghiệp, quy hoạch có thể liên kết với mã định danh địa điểm theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP. Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác CSDL định danh địa điểm và các phần mềm, ứng dụng định danh địa điểm dùng chung; tiếp nhận, sử dụng dữ liệu định danh địa điểm theo phân quyền.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng bản đồ số điều hành của tỉnh trên nền định danh địa điểm: dân cư, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở y tế, điểm ngập lụt, tình hình an ninh trật tự theo từng địa điểm; Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an khai thác dữ liệu định danh địa điểm theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ kết nối với IOC và kho dữ liệu dùng chung; cung cấp công cụ phân tích không gian cho lãnh đạo tỉnh, xã.
Bước 4: Thí điểm tại một số phường đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp với 1 đến 2 bài toán điều hành (phòng chống thiên tai, quản lý trật tự đô thị).
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, đề xuất nhân rộng, tiến tới mô hình thành phố thông minh theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
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Xây dựng, hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của đơn vị để kết nối, chia sẻ thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
	Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát hiện trạng IOC tỉnh (hạ tầng, phần mềm, dữ liệu, nhân sự); xác định các chỉ số điều hành cần dữ liệu dân cư theo Quyết định 826/QĐ-TTg.
Bước 2: Công an tỉnh chủ trì đề nghị Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu tổng hợp từ CSDLQG về dân cư theo phân quyền (không chia sẻ dữ liệu cá nhân chi tiết) theo Quyết định 826/QĐ-TTg; kết nối dữ liệu camera theo Quyết định 502/QĐ-TTg năm 2026.
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng bộ chỉ số về dân cư, an sinh, TTHC, an ninh trật tự hiển thị trên IOC; cảnh báo tự động.
Bước 4: Văn phòng UBND tỉnh thí điểm sử dụng phục vụ các cuộc họp giao ban của UBND tỉnh.
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, nhân rộng đến cấp xã (bảng điều hành cấp xã); đo lường theo chỉ tiêu tại Quyết định 826/QĐ-TTg (tích hợp IOC với hệ thống dữ liệu dân cư 100%).
	
	

	3
	Xây dựng hệ thống văn thư, lưu trữ, KPI đánh giá, đo lường hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức
	Bước 1: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát hệ thống quản lý văn bản và điều hành, lưu trữ điện tử, hệ thống theo dõi nhiệm vụ hiện có.
Bước 2: Sở Nội vụ chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản không giấy, ký số, lưu trữ điện tử theo Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15; Sở Khoa học và Công nghệ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia.
Bước 3: Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số KPI đánh giá cán bộ, công chức, viên chức từ dữ liệu xử lý văn bản, hồ sơ TTHC, phản ánh kiến nghị, nhiệm vụ được giao; kết nối hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ.
Bước 4: Thí điểm tại Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, xã; công khai kết quả xếp hạng.
Bước 5: Sở Nội vụ đánh giá, nhân rộng; gắn KPI với đánh giá, xếp loại hằng năm theo yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW.
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	Phân tích dữ liệu trên nền tảng dân cư phục vụ hoạch định chính sách trên các lĩnh vực
	Bước 1: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh xác định các bài toán chính sách cần dữ liệu dân cư (quy hoạch trường học, y tế, nhà ở, lao động, việc làm, an sinh, phòng, chống tội phạm). Công an tỉnh phối hợp Bộ Công an nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu dân cư, phát triển công cụ phân tích, dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành theo Quyết định 826/QĐ-TTg; nhiệm vụ phát triển công cụ phân tích, dự báo cấp Trung ương có thời hạn tháng 01/2028.
Bước 2: Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an cung cấp dữ liệu thống kê, dữ liệu ẩn danh từ CSDLQG về dân cư theo địa bàn, độ tuổi, biến động cư trú theo Quyết định 826/QĐ-TTg (ứng dụng dữ liệu lớn, AI phân tích dữ liệu dân cư).
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng công cụ phân tích, dự báo (bảng điều hành, mô hình dự báo dân số, di cư, nhu cầu dịch vụ công theo Quyết định 826/QĐ-TTg) trên kho dữ liệu dùng chung; phối hợp viện, trường theo mô hình 3 nhà.
Bước 4: Thí điểm với 1 đến 2 báo cáo chuyên đề phục vụ HĐND, UBND tỉnh.
Bước 5: Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá số chính sách được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu, đề xuất nhân rộng.
	
	



